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1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung: 
Đào tạo trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề; có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.  
Mục tiêu cụ thể:

- Chương trình dạy nghề cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng nghề cung cấp cho ngư​ời học những kiến thức chung nhất về máy cắt, đồ gá, dao cắt, quy trình công nghệ, chế độ cắt, dung dịch làm nguội thuộc nghề cắt gọt kim loại.
- Các phư​ơng pháp gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay CNC, máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, chuyên dùng, máy mài tròn vạn năng, máy mài phẳng, máy doa, máy khoan...
- Sử dụng thành thạo các loại máy tiện vạn năng, máy phay, máy bào xọc, máy mài tròn ngoài, máy mài phẳng, máy mài hai đá, máy doa, máy khoan bàn và một số máy khác thuộc nhóm nghề.
- Phát hiện và sửa chữa đ​ược các sai hỏng thông th​ường của máy, đồ gá và vật gia công.
- Tiện đ​ược các chi tiết có mặt trụ trơn, bậc, mặt côn, ren tam giác, ren truyền động các hệ ngoài và trong; tiện chi tiết lệch tâm chi tiết định hình và các chi tiết có hình dáng không cân xứng với gá lắp phức tạp. 
- Phay đ​ược các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng, bánh răng trụ răng nghiêng, thanh răng và mặt định hình.
- Bào, xọc đ​ược các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng,  thanh răng và mặt định hình.
- Mài đư​ợc các  các loại rãnh, mặt phẳng, mặt định hình, mặt trụ và mặt côn trong, ngoài, mài các loại dụng cụ cắt.
- Doa được lỗ trụ, lỗ bậc, cắt rãnh định hình trên máy doa vạn năng.
- Lập chư​ơng trình gia công, vận hành và điều chỉnh được máy tiện CNC, máy Phay CNC.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 2.785 giờ học, không kể 03 tuần thi tốt nghiệp và 22 tuần thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm. 
4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:


Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy, ban hành tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn của Trường.
6. Thang điểm: 0-10 điểm
7. Nội dung chương trình:

· Các mô học chung:
                                                450 giờ học
· Các môn học và mô-đun:
                                  2.335 giờ học
Trong đó:

- Các môn học:                                                       645 giờ học
- Các mô-đun:
                                             1.690 giờ học
· Thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm:
 22 tuần

· Thi tốt nghiệp:                                                                   3 tuần
7.1 Các môn học chung:



450 giờ
	TT
	Tên môn học
	Số giờ học

	1
	Chính trị
	90

	2
	Pháp luật
	30

	3
	Giáo dục thể chất
	60

	4
	Giáo dục quốc phòng
	75

	5
	Tin học
	75

	6
	Tiếng Anh
	120

	
	Tổng cộng
	450


7.2 Các môn học chuyên môn:


645 giờ
	TT
	Tên môn học
	Tổng số giờ học
	Lý thuyết
	Bài tập

	1
	Điện kỹ thuật
	45
	35
	10

	2
	Cơ kỹ thuật
	45
	35
	10

	3
	Vật liệu cơ khí
	45
	45
	0

	4
	Dung sai - Đo lường 
	30
	20
	10

	5
	Vẽ kỹ thuật
	60
	45
	15

	6
	Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
	30
	24
	6

	7
	Toán cao cấp
	60
	45
	15

	8
	Vật lý đại cương
	30
	30
	0

	9
	Tổ chức quản lý sản xuất
	30
	30
	0

	10
	Tính toán truyền động và kiểm nghiệm độ bền của một số cụm truyền động cơ khí
	45
	45
	0

	11
	Auto CAD
	45
	15
	30

	12
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	45
	45
	0

	13
	Máy cắt kim loại đại cương
	45
	45
	0

	14
	Thiết kế quy trình công nghệ
	60
	42
	18

	15
	Thiết kế chế tạo dao và đồ gá
	30
	30
	0

	
	Tổng cộng
	645
	531
	114


7.3 Các môn đun nghề:
1.690 giờ
	TT
	Tên mô đun
	Tổng số giờ học
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Nhập nghề cắt gọt kim loại
	60
	12
	48

	2
	Nguội cơ bản  

	60
	12
	48

	3
	Tiện cơ bản
	90
	24
	66

	4
	Tiện trục dài không dùng giá đỡ

	60
	12
	48

	5
	Tiện kết hợp

	30
	06
	24

	6
	Tiện lỗ

	60
	10
	50

	7
	Tiện côn

	60
	09
	51

	8
	Tiện ren tam giác

	90
	15
	75

	9
	Tiện ren truyền động
	90
	14
	76

	10
	Tiện định hình
	30
	06
	24

	11
	Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
	90
	15
	75

	12
	Gia công trên máy tiện CNC
	120
	55
	65

	13
	Bào mặt phẳng
	40
	09
	31

	14
	Bào rãnh, bào góc
	30
	07
	23

	15
	Phay mặt phẳng
	30
	07
	23

	16
	Phay rãnh, phay góc
	30
	06
	24

	17
	Phay bánh răng, thanh răng
	30
	07
	23

	18
	Gia công trên máy phay CNC
	120
	39
	81

	19
	Gia công trên máy mài phẳng
	15
	06
	09

	20
	Gia công trên máy mài tròn
	15
	07
	08

	21
	Mài định hình
	15
	15
	0

	22
	Doa lỗ trên máy doa vạn năng
	15
	15
	0

	23
	Nâng cao hiệu quả công việc
	60
	18
	42

	24
	Tiện nâng cao 
	90
	18
	72

	25
	Tiện CNC 2
	90
	26
	64

	26
	Phay nâng cao
	90
	18
	72

	27
	Phay CNC 2
	120
	28
	92

	28
	Bào nâng cao
	60
	12
	48

	29
	Thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm
	22T
	0
	22T

	
	Tổng cộng
	1.690
	428
	1.262


8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):
	TT
	Tên môn học,  môđun
	Số giờ học
	Học kỳ

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1 
	Chính trị
	90
	30
	
	
	60
	
	

	2 
	Pháp luật
	30
	15
	
	
	15
	
	

	3 
	Giáo dục thể chất
	60
	30
	
	
	30
	
	

	4 
	Giáo dục quốc phòng
	75
	45
	
	
	30
	
	

	5 
	Tin học
	75
	30
	
	
	45
	
	

	6 
	Tiếng anh
	120
	60
	
	
	
	60
	

	7 
	Điện kỹ thuật
	45
	45
	
	
	
	
	

	8 
	Cơ kỹ thuật
	45
	45
	
	
	
	
	

	9 
	Vật liệu cơ khí
	45
	45
	
	
	
	
	

	10 
	Dung sai - Đo lường 
	30
	30
	
	
	
	
	

	11 
	Vẽ kỹ thuật
	60
	60
	
	
	
	
	

	12 
	Kỹ thuật an toàn và BH lao động
	30
	30
	
	
	
	
	

	13 
	Nhập nghề cắt gọt kim loại
	60
	60
	
	
	
	
	

	14 
	Nguội cơ bản  

	60
	
	60
	
	
	
	

	15 
	Tiện cơ bản
	90
	
	90
	
	
	
	

	16 
	Tiện trục dài không dùng giá đỡ
	60
	
	60
	
	
	
	

	17 
	Tiện kết hợp

	30
	
	30
	
	
	
	

	18 
	Tiện lỗ

	60
	
	60
	
	
	
	

	19 
	Tiện côn

	60
	
	60
	
	
	
	

	20 
	Tiện ren tam giác

	90
	
	90
	
	
	
	

	21 
	Tiện ren truyền động
	90
	
	90
	
	
	
	

	22 
	Tiện định hình
	30
	
	30
	
	
	
	

	23 
	Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
	90
	
	90
	
	
	
	

	24 
	Gia công trên máy tiện CNC
	120
	
	
	120
	
	
	

	25 
	Bào mặt phẳng
	40
	
	
	40
	
	
	

	26 
	Bào rãnh, bào góc
	30
	
	
	30
	
	
	

	27 
	Phay mặt phẳng
	30
	
	
	30
	
	
	

	28 
	Phay rãnh, phay góc
	30
	
	
	30
	
	
	

	29 
	Phay bánh răng, thanh răng
	30
	
	
	30
	
	
	

	30 
	Gia công trên máy phay CNC
	120
	
	
	120
	
	
	

	31 
	Gia công trên máy mài phẳng
	15
	
	
	15
	
	
	

	32 
	Gia công trên máy mài tròn
	15
	
	
	15
	
	
	

	33 
	Mài định hình
	15
	
	
	15
	
	
	

	34 
	Doa lỗ trên máy doa vạn năng
	15
	
	
	15
	
	
	

	35 
	Nâng cao hiệu quả công việc
	60
	
	
	60
	
	
	

	36 
	Thi tốt nghiệp TCN
	3 T
	
	
	
	3T
	
	

	37 
	Tổ chức quản lý sản xuất
	30
	
	
	
	
	30
	

	38 
	Tính toán truyền động và kiểm nghiệm độ bền của một số cụm truyền động cơ khí
	45
	
	
	
	45
	
	

	39 
	Toán cao cấp
	60
	
	
	
	
	60
	

	40 
	Vật lý đại cương
	30
	
	
	
	
	30
	

	41 
	Auto CAD
	45
	
	
	
	
	45
	

	42 
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	45
	
	
	
	
	45
	

	43 
	Máy cắt kim loại đại cương
	45
	
	
	
	
	45
	

	44 
	Tiện nâng cao 
	90
	
	
	
	
	90
	

	45 
	Phay nâng cao
	90
	
	
	
	
	90
	

	46 
	Bào nâng cao
	60
	
	
	
	
	60
	

	47 
	Thiết kế chế tạo dao và đồ gá
	30
	
	
	
	
	
	30

	48 
	Thiết kế quy trình công nghệ
	60
	
	
	
	
	
	60

	49 
	Tiện CNC 2
	90
	
	
	
	
	
	90

	50 
	Phay CNC 2
	120
	
	
	
	
	
	120

	51 
	Thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm
	22T
	
	
	
	13T
	
	9T

	52 
	Thi tốt nghiệp CĐN
	3T
	
	
	
	
	
	3T

	
	Tổng cộng
	2.785
	525
	660
	520
	225
	555
	300

	
	Số giờ học lý thuyết /Học kỳ
	
	465
	0
	0
	225
	315
	90

	
	Số tuần lý thuyết
	
	16
	0
	0
	7
	11
	2.5

	
	Số tuần thực hành
	
	2
	22
	18
	13
	8
	16

	
	Số tuần thi, ôn thi
	
	3
	0
	0
	2
	2
	3.5

	
	Số tuần /Học kỳ
	
	21
	22
	21
	22
	21
	22


Học kỳ 1:

	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	03LCTR1
	Chính trị 1
	30

	2
	03LPHL1
	Pháp luật 1
	15

	3
	01LGTC1
	Giáo dục thể chất 1
	30

	4
	01LGQP1
	Giáo dục quốc phòng 1
	45

	5
	07LTIN1
	Tin học 1
	30

	6
	04LANH1
	Tiếng anh 1
	60

	7
	08LDIKT
	Điện kỹ thuật
	45

	8
	06LCOKT
	Cơ kỹ thuật
	45

	9
	06LVLCK
	Vật liệu cơ khí
	45

	10
	06LDSDL
	Dung sai - Đo lường 
	30

	11
	06LVKT2
	Vẽ kỹ thuật
	60

	12
	06LKABL
	Kỹ thuật an toàn và BH lao động
	30

	13
	06MNCKL
	Nhập nghề cắt gọt kim loại
	60

	
	
	Tổng cộng
	525


Học kỳ 2:

	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	06MNGCB
	Nguội cơ bản  

	60

	2
	06MTICB
	Tiện cơ bản
	90

	3
	06MTIKG
	Tiện trục dài không dùng giá đỡ
	   60

	4
	06MTIKH
	Tiện kết hợp

	  30

	5
	06MTILO
	Tiện lỗ

	   60

	6
	06MTICO
	Tiện côn

	60

	7
	06MTITG
	Tiện ren tam giác

	90

	8
	06MTITD
	Tiện ren truyền động
	90

	9
	06MTIDH
	Tiện định hình
	30

	10
	06MTIPT
	Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
	90


	
	
	Tổng cộng
	660


Học kỳ 3:

	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	06MGCNC
	Gia công trên máy tiện CNC
	120

	2
	06MBAMP
	Bào mặt phẳng
	40

	3
	06MBARG
	Bào rãnh, bào góc
	30

	4
	06MPHMP
	Phay mặt phẳng
	30

	5
	06MPHRG
	Phay rãnh, phay góc
	30

	6
	06MPBTR
	Phay bánh răng, thanh răng
	30

	7
	06MPCNC
	Gia công trên máy phay CNC
	120

	8
	06MGCMP
	Gia công trên máy mài phẳng
	15

	9
	06MGCMT
	Gia công trên máy mài tròn
	15

	10
	06MMADH
	Mài định hình
	15

	11
	06MDOVN
	Doa lỗ trên máy doa vạn năng
	15

	12
	06MNHCV
	Nâng cao hiệu quả công việc
	60

	
	
	Tổng cộng
	520


Học kỳ 4:

	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ

	1 
	03LCTR2
	Chính trị 2
	60

	2 
	03LPHL2
	Pháp luật 2
	15

	3 
	01LGTC2
	Giáo dục thể chất 2
	30

	4 
	07LTIN2
	Tin học 2
	45

	5 
	01LGQP2
	Giáo dục quốc phòng 2
	30

	6 
	06LTDCK
	Tính toán truyền động và kiểm nghiệm độ bền của một số cụm truyền động cơ khí
	45

	7 
	06NCTN1
	Thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm 1
	13T

	8 
	06MTCNC
	Thi tốt nghiệp TCN
	3T

	
	
	Tổng cộng
	225


Học kỳ 5:
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	06LQLSX
	Tổ chức quản lý sản xuất
	30

	2
	04LANH2
	Tiếng anh 2
	60

	3
	02LTCC2
	Toán cao cấp
	60

	4
	02LVLD1
	Vật lý đại cương
	30

	5
	06LACAD
	Auto CAD
	45

	6
	06LCGKL
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	45

	7
	06LKLDC
	Máy cắt kim loại đại cương
	45

	8
	06MTINC
	Tiện nâng cao 
	90

	9
	06MPHNC
	Phay nâng cao
	90

	10
	06MBANC
	Bào nâng cao
	60

	
	
	Tổng cộng
	555


Học kỳ 6:
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	06LTKDG
	Thiết kế chế tạo dao và đồ gá
	30

	2
	06LQTCN
	Thiết kế quy trình công nghệ
	60

	3
	06MTCN2
	Tiện CNC 2
	90

	4
	06MPCN2
	Phay CNC 2
	120

	5
	06NCTN2
	Thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm 2
	9T

	6
	06MCDNC
	Thi tốt nghiệp CĐN
	3T

	
	
	Tổng cộng
	300


9. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc
9.1 Chính trị





       


Số giờ học: 60


Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Giá dục & Đào tạo
9.2 Pháp luật



       



Số giờ học: 30


Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm những nôi dung cơ bản về nàh nước và pháp luật
9.3 Giáo dục thể chất



       


Số giờ học: 60


Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT, ngày 12/9/1995 và quyết định số 1262/GD-ĐT, ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
9.4 Giáo dục quốc phòng



       


Số giờ học: 75


Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
9.5 Tin học





       


Số giờ học: 75

Môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức sau:

· Các khái niệm cơ bản của tin học
· Giải quyết các bài toán bằng máy tính
· Hệ điều hành Windows
· Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Pascal (các kiểu dữ liệu cơ bản, các cấu trúc lập trình, chương trình con)

9.6  Tiếng Anh




       


Số giờ học: 120


Thời lượng tiếng anh 120 giờ chỉ quy định cho các đối tượng hoàn thành chương trình ngoại ngữ 7 năm của giáo dục phổ thông. Yêu cầu kết thúc khoá học phải đạt trình độ trung cấp
9.7 Điện kỹ thuật




       


Số giờ học: 45
 
Giúp cho học sinh trình bày được ý nghĩa và giải thích được các yêu tố quyết định hệ số công suất để có giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hệ số công suất  trong quá trình gia công trên các máy cắt gọt kim loại. Có những kiến thức cơ bản cần thiết để tiến hành kiểm tra điện trước khi vận hành máy công cụ một cách an toàn. Phát hiện sớm những hiện tượng sai hỏng để xử lý kịp thời, tránh   sai hỏng cho động cơ và mạch điện điều khiển các máy công cụ thường dùng trong phạm vi nghề Cắt gọt kim loại.
9.8 Cơ kỹ thuật



       



Số giờ học: 45

Môn học này nhằm cung cấp cho học sinh: 


Có đầy đủ các kiến thức cơ bản về: Lực, trọng tâm, vị trí cân bằng của vật rắn, các dạng chuyển động của điểm, vật rắn, công và công suất, các cơ cấu truyền động. Phương pháp xác định phản lực liên kết, trọng tâm, ứng suất của vật liệu, các sơ đồ truyền động và các cơ cấu đảo chiều trong một số máy điển hình. Có đầy đủ các kỹ năng phân tích, tính toán, lựa chọn các lực tác dụng, phản lực liên kết, vận dụng các cơ cấu truyền động phù hợp, các kích thước an toàn của mặt cắt các dầm, thanh chịu kéo - nén, xoắn, cắt - dập và uốn. Đọc các loại lược đồ truyền động.
9.9 Vật liệu cơ khí




       


Số giờ học: 45

Môn học này nhằm rèn luyện cho học sinh:


Có đầy đủ các kiến thức về tính năng và phạm vi sử dụng một số loại vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí chế tạo: Gang, thép, hợp kim cứng, kim loại màu, vật liệu phi kim loại. Có khả năng giải thích ký hiệu, nhận biết và lựa chọn các loại vật liệu qua ký hiệu, âm thanh, tia lửa, màu sắc, hoặc các phương pháp kiểm tra cơ tính khác. 
9.10 Dung sai - Đo lường     
       


                          Số giờ học: 45
 
Môn học này nhằm trang bị đầy đủ cho học sinh các kiến thức cơ bản về dung sai của chi tiết, của lắp ghép, đặc tính của các mối ghép, độ nhám bề mặt, chuỗi kích thước, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ đo. Rèn luyện kỹ năng đo và bảo quản dụng cụ đo kiểm  thường dùng trong ngành cơ khí chế tạo.  
9.11 Vẽ kỹ thuật



       



Số giờ học: 60

Giúp cho học sinh có khả năng biểu diễn các chi tiết máy trên bản vẽ kỹ thuật đúng quy ước theo tiêu chuẩn Việt Nam. Đọc thành thạo các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý của các loại máy công cụ thông dụng, vẽ tách được các chi tiết trong bản vẽ lắp. Phương pháp vẽ các loại hình chiếu của vật thể, cách sử dụng các chức năng và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật có sự hỗ trợ của máy tính.

Có đủ kỹ năng đọc, vẽ bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ một số cụm truyền động trong các loại máy cắt. Sử dụng các chức năng trên màn hình đồ hoạ, phương pháp nhập toạ độ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng vẽ kỹ thuật cơ khí chính xác trên máy vi tính (Vẽ AUTOCAD). Biết cách bố trí và in bản vẽ.
9.12 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
       


Số giờ học: 30

Mô đun này nhằm cung cấp cho học sinh có các kiến thức cơ bản về các điều quy định của Luật Lao động, nguyên nhân gây tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động. ảnh hưởng của các điều kiện lao động đến sức khoẻ người. Có kỹ năng sơ cứu và cấp cứu nạn nhân khi bị tai nạn. 
9.13 Toán cao cấp




       


Số giờ học: 60
Môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức sau: 

Định thức, phương trình tuyến tính, vi phân, tích phân, phương trình vi phân.
9.14 Vật lý đại cương       






Số giờ học: 30
Môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức sau: 

Cơ học, nhiệt phân tử, điện trường, tĩnh điện, từ trường, cảm ứng điện từ.
9.15 Tổ chức quản lý sản xuất    





Số giờ học: 30

Môn học này nhằm cung cấp cho học sinh có đầy đủ kiến thức về: Hệ thống tổ chức, nguyên tắc cơ bản về quản lý sản xuất. Phương pháp tổ chức, quản lý sản xuất trong nhà máy xí nghiệp. Có khả năng làm chủ được kỹ thuật, bố trí mặt bằng cho các phân x​ưởng, xử lý, lập kế hoạch và xác định chế độ làm việc,  công tác tiết kiệm vật tư, định mức lao động trong quá trình sản xuất của nhà máy. Đảm bảo tính khách quan, chính xác và có hiệu quả về mặt kinh tế,​ kỹ thuật.

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể tự tổ chức quản lý một cơ sở do mình làm chủ hoặc một phân xưởng trong một nhà máy trên cơ sở pháp lý. 
9.16 Tính toán truyền động và kiểm nghiệm độ bền                        Số giờ học: 45
một số cụm truyền động cơ khí
       







Mô đun này nhằm cung cấp cho học sinh có đầy đủ các kiến thức về: Phương pháp tính toán, kiểm nghiệm các bộ truyền động. Có kỹ năng lựa chọn, tra cứu, tính toán các thông số kỹ thuật và kiểm nghiệm độ bền của các bộ truyền động: Đai, bánh răng, xích, bánh vít - trục vít  đạt được hiệu suất truyền động cao nhất. 
9.17 AutoCAD       







Số giờ học: 45

Các học phần trước: Vẽ kỹ thuật, Dung sai.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: Các chức năng cơ bản của AutoCAD; Các lệnh vẽ đối tượng; Các lệnh tạo mẫu nhanh; Phương pháp xuất ra bản vẽ kỹ thuật.
9.18 Nguyên lý cắt gọt kim loại    




Số giờ học: 45

Các học phần truớc: Hình hoạ-Vẽ kỹ thuật, Vật liệu; Cơ kỹ thuật thuyết.
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: Cơ sơ lý luận chung về quá trình cắt gọt kim loại; Các hiện tượng vật lý sảy ra trong quá trình cắt; Cấu tạo, thông số hình học của dụng cụ cắt; Tính toán chế độ cắt của các phương pháp cắt gọt kim loại.
9.19 Máy cắt kim loại đại cương
       




Số giờ học: 45

Các học phần truớc: Nguyên lý cắt gọt kim loại.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: Cơ sở tạo hình bề mặt gia công trên máy cắt kim loại; Động học của máy cắt kim loại;  Kết cấu, truyền động của một số loại máy cắt kim loại thông thường.
9.20 Thiết kế chế tạo dao và đồ gá
       



Số giờ học: 30


Mô đun này nhằm đào tạo cho học sinh có đủ trình độ, kiến thức để phân tích, đánh giá các yêu cầu nhiệm vụ, kết cấu, tính năng của đò gá và dao cắt trong ngành gia công cơ khí. Phát huy khả năng tư duy, tự lực để thiết kế, chế tạo dao và đồ gá đặc thù thích ứng với các công việc cụ thể. Có đầy đủ kỹ năng lựa chọn, tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các loại đồ gá và dao đặc thù đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.21 Thiết kế quy trình công nghệ
       



Số giờ học: 60


Mô đun này nhằm trang bị cho học sinh có kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ gia công cơ khí. Có kỹ năng lập quy trình công nghệ đạt yêu cầu kỹ thuật, năng suất, tính kinh tế, tính khả thi. 
9.22 Nhập nghề cắt gọt kim loại


       


Số giờ học: 60


Mô đun này nhằm giúp cho học sinh có một số kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển và các đặc điểm cơ bản của máy cắt gọt kim loại. 
 

Có những kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhận biếtC, phân loại, công dụng của các kiểu máy cắt trong cơ sở đào tạo nghề và nhà máy cơ khí chế tạo. Vai trò của người thợ cắt gọt trong sản xuất và tạo cho học sinh có đủ tâm thế để vào nghề.
9.23 Gia công nguội cơ bản


       


Số giờ học: 60

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ các kiến thức cơ bản về: Phương pháp chọn chuẩn, vạch dấu, chấm dấu và quy trình thực hiện các công việc nguội cơ bản. Có kỹ năng lựa chọn, sử dụng các dụng cụ thích hợp và thực hiện các công việc về nguội cơ bản đúng trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn đúng thời gian
9.24 Tiện cơ bản



       



Số giờ học: 90

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy tiện vạn năng và kỹ năng nhận dạng, lựa chọn, sử dụng, mài sửa các loại dụng cụ cắt đúng yêu cầu kỹ thuật. Sử dụng thành thạo máy tiện vạn năng và tiện được các chi tiết dạng trụ trơn, trụ bậc, cắt rãnh, cắt đứt đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 
9.25 Tiện trục dài không cần giá đỡ

       


Số giờ học: 60

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ kiến thức để lập được quy trình tiện các trục dài cần chống tâm, phân tích các sai hỏng có thể xảy ra và có các giải pháp công nghệ để khắc phục trong quá trình tiện. Có đủ kỹ năng để chuẩn bị, điều chỉnh, gá lắp và tiện trục dài đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về hình dạng, kích thước, chất lượng bề mặt, thời gian và an toàn. 
9.26 Tiện kết hợp




       


Số giờ học: 30

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ các kiến thức về việc vận dụng các công nghệ kết hợp để hoàn thiện một số chi tiết có yêu cầu đặc biệt trên bề mặt: Tạo ren, tạo nhám, tăng độ cứng, độ bóng... Vạch quy trình hợp lý cho các nguyên công. Có đầy đủ kỹ năng để xác định các công cụ cho từng nguyên công. Lựa chọn và sử dụng các công cụ tương ứng, xác định các thông số công nghệ và thực hiện các nguyên công đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 
9.27 Tiện lỗ




       



Số giờ học: 60

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ kiến thức về cấu tạo của các loại dụng cụ để gia công lỗ như mũi khoan, mũi khoét, mũi doa, dao tiện lỗ. Có đủ kỹ năng khoan, khoét doa và tiện được các loại lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kín và cắt rãnh trong lỗ đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 
9.28 Tiện côn



       



Số giờ học: 60
Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ kiến thức để đánh giá  các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết côn, có đủ kỹ năng tính toán và thực hiện việc tiện côn bằng các phương pháp: Xoay xiên bàn trượt dọc trên, dao rộng lưỡi, thước côn, xê dịch ngang ụ động và kết hợp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.29 Tiện ren tam giác



       


Số giờ học: 90

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ kiến thức để đánh giá các yếu tố của các loại ren hãm có prôfin tam giác hệ Mét và hệ Anh, ren trái, ren phải, ren trên mặt côn, ren một đầu mối và nhiều đầu mối theo bản vẽ gia công hay vật mẫu. Có đủ kỹ năng tính toán các kích thước ren và thực hiện việc tiện ren trên máy tiện vạn năng đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng quy trình, thời gian và an toàn.
9.30 Tiện ren truyền động


       


Số giờ học: 90

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ kiến thức để đánh giá các yếu tố của các loại ren truyền động có biên dạng vuông, thang, ren trái, ren phải, ren trong, ren ngoài. Có đủ kỹ năng tính toán các kích thước ren và tiện ren lắp ghép đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.31 Tiện định hình



       


Số giờ học: 30

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có các kiến thức về quá trình tiện mặt định hình, có đủ kỹ năng sử dụng các loại dao định hình, thước chép hình và tiện bề mặt định hình thành thạo, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.32 Tiện chi tiết cơ độ gá lắp phức tạp

       


Số giờ học: 90

Khi học xong mô đun này học sinh có các kiến thức về chi tiết lệch tâm và chi tiết kém cứng vững. Có đủ kỹ năng thực hiện gá lắp và gia công các chi tiết dài kém cứng vững, có hình dáng phức tạp không cân xứng đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.33 Tiện CNC



       



Số giờ học: 120
Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh:

· Có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy tiện CNC 
· Có kiến thức về các dạng điều khiển, về ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chương trình, cấu trúc khối lệnh sử dụng hệ điều khiển thông dụng.
· Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi chương trình.
Có kỹ năng lập trình, kỹ năng vận hành máy để thực hiện gia công các chi tiết trên máy tiện CNC đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn.
9.34 Bào mặt phẳng



       


Số giờ học: 40

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy bào thông dụng. Trình bày được các đặc điểm về quá trình cắt khi bào. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lắp được dao, phôi. Bào được các mặt phẳng ngang, các mặt phẳng song song, vuông góc, mặt bậc, mặt phẳng xiên trên máy bào đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 
9.35 Bào, xọc rãnh; Bào góc


       


Số giờ học: 30

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy xọc thông dụng. Trình bày được các đặc điểm về quá trình xọc. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lắp đư​ợc dao, phôi. Bào được rãnh chữ T, bào rãnh trong, bào rãnh chốt đuôi én, trên máy bào. Xọc đ​ược rãnh then hoa, xọc rãnh trong có đáy trên máy xọc thông dụng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo năng suất và an toàn. 
9.36 Phay mặt phẳng



       


Số giờ học: 30


Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phay. Trình bày được các đặc điểm về quá trình cắt khi phay. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ rà, gá lắp dao, phôi. Phay các mặt phẳng ngang, các mặt phẳng song song vuông góc, các mặt bậc, mặt phẳng nghiêng trên máy phay đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. Thu xếp nơi làm việc đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ và an toàn
9.37 Phay rãnh và góc



       


Số giờ học: 30

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính toán, điều chỉnh và sử dụng đầu phân độ vạn năng. Có đủ kỹ năng lựa chọn phương pháp gia công hợp lý, chính xác. Tính toán lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lắp được dao, phôi và phay được các loại rãnh suốt, rãnh kín, rãnh chữ T, rãnh, chốt đuôi én trên máy phay đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.38 Phay bánh răng, thanh răng

       


Số giờ học: 30

Mô đun này nhằm cung cấp cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức để xác định, phân loại, lựa chọn phương pháp gia công các loại bánh răng, thanh răng hợp lý, chính xác. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lắp được dao, phôi và phay được các loại bánh răng, thanh răng trên máy phay vạn năng. Tính toán chính xác các thông số hình học, tỷ số truyền động của hệ bánh răng thay thế, góc nghiêng của trục dao và phay được các loại bánh răng theo nguyên lý bao hình bằng máy phay chuyên dùng đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.39 Phay CNC



       



Số giờ học: 120

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh:

- Có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phay CNC 
- Có kiến thức về các dạng điều khiển, về ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chương trình, cấu trúc khối lệnh sử dụng hệ điều khiển thông dụng
- Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi chương trình
- Có kỹ năng lập trình, kỹ năng vận hành máy để thực hiện gia công các chi tiết trên máy phay CNC đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn
9.40 Mài mặt phẳng



       


Số giờ học: 15

Khi học xong mô đun này sẽ giúp cho học sinh có đầy đủ kiến thức cơ bản về cấu tạo, công dụng, hoạt động của các bộ phận chính và các đặc điểm cơ bản của quá trình mài. Có kỹ năng vận hành, sử dụng thành thạo máy mài phẳng. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn, cân bằng, lắp, rà sửa đá mài và mài mặt phẳng đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 
9.41 Mài tròn



       



Số giờ học: 15

Khi học xong mô đun này sẽ giúp cho học sinh có đầy đủ kiến thức cơ bản về cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động của máy mài tròn vạn năng, máy mài vô tâm và các đặc điểm cơ bản của quá trình mài. Có kỹ năng vận hành, sử dụng thành thạo máy mài tròn vạn năng, máy mài vô tâm. Có đủ kỹ năng tính toán lựa chọn, cân bằng, lắp, rà sửa đá mài và mài tròn ngoài đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.42 Mài định hình




       


Số giờ học: 15

Sau khi học xong mô đun này học sinh có đầy đủ kiến thức về phương pháp mài các chi tiết định hình trên máy mài phẳng, mài tròn. Có đủ kỹ năng lựa chọn, cân bằng, lắp, rà sửa đá mài, gá lắp chi tiết chính xác và mài các bề mặt có biên dạng cong, có góc, rãnh vuông và rãnh, chốt đuôi én đúng quy trình đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.43 Doa trên máy doa vạn năng


       


Số giờ học: 15

Mô đun này nhằm giúp cho học sinh: Có đầy đủ các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng của các bộ phận chính và các phương pháp doa lỗ cơ bản trên máy doa vạn năng. Có kỹ năng gá lắp, lựa chọn, điều chỉnh dao, đồ gá phù hợp với yêu cầu công nghệ, sử dụng dụng cụ đo, kiểm hợp lý. Vận hành thành thạo máy doa vạn năng để gia công các lỗ trên chi tiết vỏ hộp có các lỗ đồng trục, song song đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 
9.44 Nâng cao hiệu quả công việc

       


Số giờ học: 60

Mô đun này nhằm cung cấp cho học sinh có đầy đủ kiến thức để nâng cao hiệu quả công việc, phù hợp với điều kiện thực tế. Có kế họach kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm; sử dụng hiệu quả các loại dao cắt, dụng cụ, đồ gá dùng trong gia công cắt gọt; lựa chọn phương pháp và nội dung cần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; có tinh thần xây dựng tổ đội; có kế hoạch bồi dưỡng kèm cặp thợ bậc thấp
9.45 Tiện nâng cao



       



Số giờ học: 90

Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh có các kiến thức cơ bản về ren mô đun, phương pháp rà bổ đôi, bổ tư, gá lắp phức tạp. Có các kỹ năng tiện ren mô đun, gá lắp và tiện các chi tiết có hình dáng không cân xứng, cồng kềnh, tiện đồng thời bằng nhiều dao đạt yêu cầu kỹ thuật, năng suất và an toàn.
9.46 Tiện CNC 2



       



Số giờ học: 90
Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh:

   
- Có đầy đủ kiến thức về tự động hoá lập trình trên máy CNC
   
- Có kiến thức, kỹ năng lập trình gia công sử dụng chu trình, chương trình con.
   
- Có kiến thức về sai số và việc bù bán kính dao để lập trình
   
- Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi chương trình
  
- Có kỹ năng lập trình, kỹ năng vận hành máy để thực hiện gia công các chi tiết trên máy tiện CNC đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn
9.47 Phay nâng cao




       


Số giờ học: 90

Mô đun này nhằm giúp cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức để xác định, phân loại, lựa chọn phương pháp gia công các loại rãnh xoắn, bánh răng côn thẳng,  bánh vít, phay chép hình, phay các loại bánh răng theo nguyên lý bao hình, phay cam. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lắp dao, phôi và phay được các loại rãnh xoắn, bánh răng côn thẳng, bánh vít, phay chép hình,  phay cam đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 
9.48 Phay CNC 2



       



Số giờ học: 120
Mô đun này nhằm rèn luyện cho học sinh:

   
- Có đầy đủ kiến thức về tự động hoá lập trình trên máy phay CNC, sai số và việc tính toán bù sai số để lập trình
   
- Có kỹ năng lập trình gia công sử dụng chu trình, chương trình con.
  
- Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi chương trình, vận hành máy để thực hiện gia công các chi tiết đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn
9.49 Bào nâng cao



       



Số giờ học: 60

Mô đun này nhằm trang bị cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức để đánh giá chính xác các công việc ở mức độ cao. Vận dụng tối đa những đặc tính kỹ thuật của máy bào ngang, máy xọc đứng và có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn: Dụng cụ gá lắp, cắt gọt, đo kiểm, lập quy trình công nghệ hợp lý và chính xác nhất. Gá lắp được dao, phôi và bào được thanh răng, bánh trụ răng thẳng, bào mặt định hình, trên máy bào đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
9.50 Thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm  
           22 tuần
Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong môi trường sản xuất, nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, rèn luyện kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng làm việc nhóm...)
9.51 Thi tốt nghiệp








  3 tuần

Nội dung thi tốt nghiệp cuối khoá gồm 2 phần kiến thức: Phần kiến thức cơ sở của nghề và phần kiến thức chuyên môn. nội dung của mỗi phần kiến thức được tổng hợp từ một số môn học bắt buộc của nghề.

Vào đầu học kỳ cuối của khoá học, nhà trường công bố nội dung của các môn học này để học sinh lựa chọn, đăng ký sau đó tổ chức ôn thi và thi trong thời gian quy định. 
10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình
10.1 Các môn học chung:

	TT
	Tên môn học 
	Giảng viên
	Trình độ
	Chuyên
mônm
	Ghi 

chú

	1
	Chính trị
	Trần Thị Ngọc Tâm 
	Thạc sĩ
	HCM học
	

	
	
	Trần Thị Thùy Ninh 
	Thạc sĩ
	CNXHKH
	

	2
	Pháp luật
	Lê Thu Hà
	Thạc sĩ
	Luật
	

	
	
	§ặng Thị Thu Phương
	Cử nhân
	Luật
	

	3
	  Giáo dục thể chất
	Nguyễn Tấn Ưng
Đinh Công Quý
Trần Văn Đồng
	Thạc sĩ Cử nhân Cử nhân
	Thể dục
Thể dục
Thể dục
	

	4
	  Giáo dục quốc phòng
	GV thỉnh giảng
	
	
	

	5
	  Tiếng Anh 
	Hoàng Thị Kim Liên
	Thạc sĩ
	Anh văn
	

	
	
	Trần Thị Tuyết Hồng
	Thạc sĩ
	Anh Văn
	

	6
	Tin học
	Phạm Hùng Phú
	Thạc sĩ
	     CNTT
	


10.2  Các môn học và môdun:

	TT
	Tên môn học, môdun 
	Giảng viên
	Trình độ
	Chuyên
mônm
	Ghi 

chú

	1
	Vẽ kỹ thuật
	Nguyễn Mạnh Chất 
	Thạc sĩ
	Cơ khí 
	

	2
	Cơ kỹ thuật
	Ngô Mạnh Hà
	Thạc sĩ
	Cơ khí 
	

	3
	Kỹ thuật điện 
	Trần Thị Dung
	Thạc sĩ
	Điện
	

	4
	Dung sai - Đo lường
	Nguyễn Mạnh Chất
	Thạc sĩ
	Cơ khí 
	

	5
	Vật liệu cơ khí 
	Nguyễn Mạnh Chất
	Thạc sĩ
	Cơ khí 
	

	6
	Kỹ thuật an toàn
	Ngô Mạnh Hà
	Thạc sĩ
	Cơ khí 
	

	7
	Nhập nghề cắt gọt kim loại
	Vũ Văn Lợi
	Thạc sĩ
	CTM
	

	8
	Nguội cơ bản  

	Vũ Văn Lợi
	Thạc sĩ
	CTM
	

	9
	Tiện cơ bản
	Trần xuân Bao
	Thạc sĩ
	CTM
	

	10
	Tiện trục dài không dùng giá đỡ
	Nguyễn Thị Hiên
	Thạc sĩ
	CTM
	

	11
	Tiện kết hợp

	Bùi Đức Chinh
	Thạc sĩ
	CTM
	

	12
	Tiện lỗ

	Trần Công Chính
	Thạc sĩ
	CTM
	

	13
	Tiện côn

	Trần Huy Trọng
	Kỹ sư
	CTM
	

	14
	Tiện ren tam giác

	Phạm Văn Hà
	Kỹ sư
	CTM
	

	15
	Tiện ren truyền động
	Nguyễn Thị Hiên
	Thạc sĩ
	CTM
	

	16
	Tiện định hình
	Bùi Đức Chinh
	Thạc sĩ
	CTM
	

	17
	Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
	Trần Xuân Bao
	Thạc sĩ
	CTM
	

	18
	Gia công trên máy tiện CNC
	Trần Xuân Thảnh
	Thạc sĩ
	CTM
	

	19
	Bào mặt phẳng
	Bùi Đức Chinh
	Thạc sĩ
	CTM
	

	20
	Bào rãnh, bào góc
	Trần Xuân Bao
	Thạc sĩ
	CTM
	

	21
	Phay mặt phẳng
	Nguyễn Thị Hiên
	Thạc sĩ
	CTM
	

	22
	Phay rãnh, phay góc
	Phạm Văn Hà
	Kỹ sư
	CTM
	

	23
	Phay bánh răng, thanh răng
	Trần Đình Tài
	Kỹ sư
	CTM
	

	24
	Gia công trên máy phay CNC
	Lê Văn Tiến
	Thạc sĩ
	CTM
	

	25
	Gia công trên máy mài phẳng
	Lê Văn Tiến
	Thạc sĩ
	CTM
	

	26
	Gia công trên máy mài tròn
	Phạm Văn Hà
	Kỹ sư
	CTM
	

	27
	Mài định hình
	Trần Công Chính
	Thạc sĩ
	CTM
	

	28
	Doa lỗ trên máy doa vạn năng
	Trần Công Chính
	Thạc sĩ
	CTM
	

	29
	Nâng cao hiệu quả công việc
	Hoàng Thị Diệu
	Kỹ sư
	CTM
	

	30
	Thi tốt nghiệp
	Các giảng viên
	
	
	


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập:

11.1 Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành:

* Phòng máy ngoại ngữ : 01 phòng

- Thiét bị: 01 máy tính chủ; 30 cabin; 02 cát -sét.

- Mỗi lớp chia thành 02 ca với khoảng 25 SV /ca.


- Nội dung thực hành: Nghe hiểu; Luyện phát âm; Luyện đọc đúng tốc độ.
* Phòng thí nghiệm CNC: Phục vụ môn học thực hành CNC, thời gian thực tập 03 tuần.
Phòng có 01 máy phay CNC và 01 máy tiện CNC, 08 máy tính cài đặt phần mềm điều khiển của máy tiện và máy phay, 01 máy chiều qua đầu và 01 màn tinh thể lỏng.
* Phòng CAD /CAM: Phục vụ môn học công nghệ CAD /CAM/CNC.

Phòng có 01 máy Projector, 11 máy tính và 03 phần mềm thiết kế CAD /CAM (Vero, MTS và MasterCAM).

Mỗi ca phục vụ 20SV. Mỗi lớp chia 02 ca.
* Phòng AutoCAD: Phục vụ môn học vẽ và thiết kế trên máy tính (AutoCAD 2D), 

Phòng có 01 máy Projector, 40 máy tính nối mạng LAN và phần mềm thiết kế AutoCAD 14, 2000, 2004, Inventer...

Phục vụ  50 SV.
* Xưởng thực hành CNC công nghiệp: Phục vụ mô đun Tiện CNC và Phay CNC,

Xưởng có 02 máy tiện CNC, 02 máy phay CNC, 01 máy xung định hình, 01 máy cắt dây tia lửa điện, 01 máy quét 3D.
* Xưởng thực hành nguội (02 xưởng): Phục vụ môn học thực hành nguội, 

Mỗi xưởng có 02 máy khoan, 25 êtô và dụng cụ: búa, dũa, đục, bàn ren, ta rô...
Mỗi ca phục vụ 25SV/1 xưởng. Mỗi lớp chia 02 ca.
* Xưởng thực hành tiện số 1:

Phục vụ môn học thực hành tiện cơ bản 1.
Xưởng có 08 máy tiện ren vít vạn năng, 01 máy mài dụng cụ cắt.
Mỗi ca phục vụ 15 SV. Mỗi lớp chia 02 ca.
* Xưởng thực hành tiện số 2:

Phục vụ môn học thực hành tiện cơ bản 2
Xưởng có 07 máy tiện ren vít vạn năng, 01 máy mài dụng cụ cắt, 01 máy cưa phôi.
Mỗi ca phục vụ 15 đến 20 SV. Mỗi lớp chia 02 ca.
* Xưởng thực hành tiện số 3:

Phục vụ môn học thực hành tiện nâng cao.
Xưởng có 08 máy tiện ren vít vạn năng, 01 máy mài dụng cụ cắt.
Mỗi ca phục vụ 15 SV. Mỗi lớp chia 02 ca.
* Xưởng thực hành Phay - Bào - Mài:

Phục vụ môn học thực hành phay -bào cơ bản và nâng cao.
Xưởng có 07 máy phay vạn năng, 01 máy mài dụng cụ cắt, 02 máy bào, 01 máy xọc, 01 máy mài phẳng, 01 máy mài trong trong và ngoài.
Mỗi ca phục vụ 20 SV. Mỗi lớp chia 02 ca.
11.2  Thư viện:

Sách phục vụ khối kiến kiến thức giáo dục đại cương: 500 đầu sách.
Sách phục vụ cho khối kiến thức chuyên nghiệp: trên 300 đầu sách.
11.3 Giáo trình và tập bài giảng đã biên soạn:

· Giáo trình máy cắt kim loại
· Tập bài giảng Nguyên lý cắt gọt kim loại
· Tập bài giảng Thực hành gia công trên máy tiện CNC
· Tập bài giảng Thực hiành gia công trên máy phay CNC
· Tập bài giảng AutoCAD
· Tập bài giảng Thực hành tiện cơ bản
· Tập bài giảng Thực hành tiện nâng cao
· Tập bài giảng thực hành phay cơ bản
· Tập bài giảng Thực hành Bào - xọc
· Tập bài giảng Thực hành nguội cơ bản
12.  Hướng dẫn sử dụng chương trình:

* Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng nghề, đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Trong chương trình, các môn học và mô đun được bố trí vào các học kỳ theo đúng các điều kiện tiên quyết.
* Chương trình được thiết kế theo hướng học sinh được đào tạo trình độ trung cấp nghề trong 4 học kỳ đầu. Riêng học kỳ 4, học sinh được đào tạo trình độ trung cấp nghề chỉ phải học mô đun “Thực tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm 1”, sau đó, thi tốt nghiệp trung cấp nghề. 
* Những học sinh còn lại không phải thi tốt nghiệp trung cấp nghề và được học tiếp để thi lấy bằng cao đẳng nghề. 
* Các môn học, mô đun được mã hoá bằng bộ mã với 07 ký tự (X1X2X3X4X5 X6X7). Trong đó:

· X1X2 : Ký hiệu tên đơn vị quản lý môn học, mô đun: 

01: Bộ môn GDTC-QP

02: Khoa Khoa học cơ bản

03: Bộ môn LLCT

04: Khoa Ngoại ngữ

05: Khoa Sư phạm kỹ thuật

06: Khoa Cơ khí

07: Khoa CNTT

08: Khoa Điện - Điện tử

09: Khoa Kinh tế

· X3: Mã loại môn: 


L: Lý thuyết

M: Mô đun

N: Thực tập, trải nghiệm
· X4X5X6 X7: Kí hiệu tên môn học, mô đun. Tên mỗi môn học, mô đun được viết tắt bằng 04 (bốn) ký tự là chữ cái in hoa tiếng Việt và chữ số (nếu cần)

Ví dụ: Giáo dục thể chất 1: GTC1

Giáo dục thể chất 2: GTC2
* Giờ quy đổi được tính như sau:



01 giờ học lý thuyết = 45 phút



01 giờ thực hành = 60 phút

01 tuần học mô đun tại xưởng trường = 30 giờ học



01 tuần thực tập, trải nghiệm thực tế ngoài trường không dưới 40 giờ.

	   
	HIỆU TRƯỞNG

Phan Sỹ Nghĩa


PAGE  
18
Trình độ Cao đẳng nghề - Nghề Cắt gọt kim loại


